
1. Hủy các lớp học phần do sĩ số đăng ký không đạt điều kiện mở lớp:  

STT Mã lớp học phần Học phần TC 
Sĩ số 

đăng ký 
Giảng viên/ Trợ giảng Nhóm 

1.  INT3307E 20 An toàn và an ninh mạng 3 10 TS. Nguyễn Đại Thọ CL 

2.  INT3125 2 Các chuyên đề trong TT&MMT 3 1 TS. Trần Trúc Mai CL 

3.  INT3121 20 Các chuyên đề trong Khoa học Máy tính 3 20 TS. Đặng Thanh Hải CL 

4.  PHI1002 20 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 37 GVC.ThS. Nguyễn Thị Trâm CL 

5.  MAT1042 1 Giải tích 2 4 18 TS. Trần Thanh Hải 3 

6.  AER3009 1 Hiển thị thông tin địa lý ba chiều 3 0 TS. Hà Minh Cường CL 

7.  INE1051 3 Kinh tế vĩ mô 3 29 PGS.TS. Trần Thị Lan Hương CL 

8.  INT LTTTT 20 Lập trình thuật toán 3 2 ThS. Hồ Đắc Phương CL 

9.  ELT3012 20 Nhập môn Xử lý ảnh y sinh 3 1 TS. Nguyễn Hồng Thịnh CL 

10.  INT3102 1 Phương pháp tính 3 18 GVC.TS. Lê Phê Đô CL 

11.  INT3102 2 Phương pháp tính 3 9 TS. Nguyễn Đức Bằng CL 

12.  ELT2035 1 Tín hiệu và hệ thống 3 27 TS. Đinh Thị Thái Mai CL 

13.  ELT2035 21 Tín hiệu và hệ thống 3 14 TS. Lê Vũ Hà CL 

14.  ELT2035 23 Tín hiệu và hệ thống 3 3 TS. Lưu Mạnh Hà CL 

15.  ELT2035 6 Tín hiệu và hệ thống 3 5 TS. Hoàng Gia Hưng CL 

16.  ELT2035 7 Tín hiệu và hệ thống 3 0 TS. Hoàng Gia Hưng CL 

17.  ELT2035 8 Tín hiệu và hệ thống 3 20 TS. Lê Vũ Hà CL 

18.  INT3020 1 Tấn công và phòng thủ không gian mạng 3 5 TS. Lê Đình Thanh CL 

19.  INT3228E 20 Thiết kế và phân tích thực nghiệm 4 10 PGS.TS. Nguyễn Hải Châu CL 

20.  ELT3098 20 Truyền thông vệ tinh 3 26 TS. Trần Cao Quyền CL 



STT Mã lớp học phần Học phần TC 
Sĩ số 

đăng ký 
Giảng viên/ Trợ giảng Nhóm 

21.  INT3317 1 Thực hành an ninh mạng 3 9 CN. Hoàng Đăng Kiên 1 

22.  INT3317 2 Thực hành an ninh mạng (TH) 3 2 CN. Hoàng Đăng Kiên CL 

23.  INT3317 2 Thực hành an ninh mạng (LT) 3 2 TS. Nguyễn Đại Thọ CL 

24.  EET2008 1 Thực hành công nghiệp kỹ thuật năng lượng 2 6 

ThS. Vũ Ngọc Linh 

ThS. Nguyễn Thanh Tùng  

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 

TS. Nguyễn Huy Tiệp 

CL 

25.  EET2015 1 Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật năng lượng 2 8 
TS. Nguyễn Đình Lãm 

TS. Nguyễn Huy Tiệp 
CL 

26.  INT1050 28 Toán học rời rạc 4 12 TS. Hà Minh Hoàng CL 

27.  ELT3095 20 Xử lý tín hiệu và tạo ảnh y-sinh 3 1 TS. Lưu Mạnh Hà CL 

28.  FLF1107 1 Tiếng Anh B1 5 9 Trường ĐHNN CL 

29.  FLF1107 2 Tiếng Anh B1 5 3 Trường ĐHNN CL 

30.  FLF1107 3 Tiếng Anh B1 5 7 Trường ĐHNN CL 

31.  FLF1107 4 Tiếng Anh B1 5 2 Trường ĐHNN CL 

32.  FLF1107 5 Tiếng Anh B1 5 3 Trường ĐHNN CL 

33.  FLF1107 6 Tiếng Anh B1 5 5 Trường ĐHNN CL 

34.  FLF1107 7 Tiếng Anh B1 5 4 Trường ĐHNN CL 

35.  FLF1108 25 Tiếng Anh B2 5 12 Trường ĐHNN CL 

36.  FLF1108 26 Tiếng Anh B2 5 13 Trường ĐHNN CL 

37.  FLF1108 27 Tiếng Anh B2 5 11 Trường ĐHNN CL 

 


